
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG BÌNH - CHI NHÁNH TRẢNG BOM 

2. Địa chỉ: Số 20/38 ,Tổ 7, Ấp 3,Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 đến 20h00, từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Danh sách tổng.

STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Huy

001148/ĐNAI- CCHN  

624/QĐ-SYT ngày 

13/05/2021

01/2022/QĐ-PKLB-

TB ngày 01/03/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tâm thần.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về răng hàm mặt, chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh. 

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật phòng khám đa khoa.

Phụ trách chuyên môn phòng khám nội.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm 

thần,

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về răng 

hàm mặt, chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

2 Võ Thiện Lộc 001177/ĐNAI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại chấn thương chỉnh 

hình

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại.

3  Lèng Thị Lân 004005/TNG-CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa, thực hiện siêu âm sản 

phụ khoa

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám phụ sản.

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ 

khoa, thực hiện siêu âm sản phụ khoa.

4 Nguyễn Trọng Lịch

0007808/ĐNAI 

–CCHN 

05/2024/QĐ-PKLB-

TB ngày 28/08/2024.     

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh X-

Quang. 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về y học gia đình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám y học gia 

đình,

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh X-Quang. 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về y học gia 

đình.

Sáng:5h00- 6h30

Chiều: 17h 30-20h00

từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần 

tại Phòng khám chuyên khoa X-

Quang

Địa chỉ : Số 48, đường Hùng 

Vương, Xuân Hòa, Long 

Khánh, Đồng Nai



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

5 Nguyễn Văn Khải 004090/KG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám y học cổ 

truyền.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y 

học cổ truyền.

6 Đỗ Thị Thủy

012665/ĐNAI-CCHN.

505/QĐ-SYT ngày 

09/05/2024

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa phục hồi chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám phục hồi 

chức năng.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội,

 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục 

hồi chức năng.

7 Dương Thị Sành

006901/ĐNAI-CCHN     

925/QĐ-SYT ngày 

13/07/2016 

01/2023/QĐ-PKLB-

TB ngày 01/07/2023 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi.

Thực hiện kỹ thuật đọc Điện tâm 

đồ.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nhi.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh nội khoa-nhi 

khoa,thực hiện kỹ thuật đọc Điện tâm đồ.

8 Nguyễn Văn Nhận

000187/ĐNAI-CCHN. 

06/2022/QĐ-PKLB-

TB ngày 01/03/2022

Khám chữa bệnh Tai Mũi – Họng. 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về y học gia đình

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

( chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Tai Mũi 

Họng.

Bác sĩ khám chữa bệnh Tai Mũi – Họng. 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về y học gia 

đình.

Từ 17 h00- 20 h00 từ thứ 2 đến 

thứ 7 hàng tuần tại phòng khám 

đa khoa quốc tế Long Bình

9
Nguyễn Thanh 

Quang
004738/HCM-GPHN. Răng hàm mặt

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám răng 

hàm mặt.

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt.

10 Bùi Thị Tỉnh

0000526/ĐNO-CCHN.  

810/QĐ-SYT ngày 

14/08/2017 

07/2022/QĐ-PKLB-

TB ngày 01/03/2022

 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.             

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa mắt , siêu âm tổng 

quát.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về da liễu

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Mắt.

Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh nội khoa,khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa mắt , 

siêu âm tổng quát.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về da 

liễu.

11 Nguyễn Thị Lâm

04211/ST-CNHN.

 310/QĐ-SYT ngày 

20/04/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám da liễu, 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám bệnh, chữa bệnh  chuyên khoa da liễu .



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

12 Nguyễn Mai Vũ

0002658/PT-CCHN .

1225/QĐ-SYT ngày 

24/10/2023.

03/2022/QĐ-PKLB-

TB ngày 01/03/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh.

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về y học gia đình.

Đọc Điện tâm đồ.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng chẩn đoán hình 

ảnh.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh.

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về y học gia 

đình.

Đọc Điện tâm đồ.

13 Phạm Kiến Hoà 003860/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội tổng hợp.

14
Đặng Thị Phương 

Lan

003919/ĐNAI-CCHN;

1594/QĐ-SYT ngày 

18/12/2014 

924/QĐ-SYT ngày 

28/06/2021

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh, 

Sáng :7h00 -9h00 thứ 3.5.7 hàng 

tuần.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh, 

Từ 10h30 - 18h30 từ thứ 2 đến 

chủ nhật tại Công ty TNHH Pou 

Sung Việt Nam và Sáng từ 7h00- 

đến 9h00 từ thứ 2.4.6 .chủ nhật  

hàng tuần tại phòng khám đa 

khoa quốc tế Long Bình-Chi 

nhánh Bàu Xéo

15 Đỗ Duy Tùng 054329/HCM-CCHN.
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại.

16 Thân Văn Quân
014666/ĐNAI-CCHN.

01/2024/QĐ-PKLBTB

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

Thực hiện các kỹ thuật nội soi 

tiêu hóa , siêu âm tổng quát, đọc 

Điện tâm đồ.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

Thực hiện các kỹ thuật nội soi tiêu hóa , siêu 

âm tổng quát , đọc Điện tâm đồ.

Sáng từ 7 giờ đến 11giờ 30 

phút,Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 16 giờ 30 phút từ thứ 2 đến 

thứ 6 tại Trung tâm Y tế huyện 

Trảng Bom

17 Trần Văn Phụng

012544/ĐNAI-CCHN

139/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học gia đình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ khám, phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng, 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học 

gia đình.

7h00- 11h30

 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trung 

Tâm Y Tế TP Biên Hòa

18
Nguyễn Thị Minh 

Chúc

0007861/ĐNAI-

CCHN.

04/2024/QĐ-PKLB-

TB ngày 28/08/2024

Khám bệnh , chữa bệnh nội khoa , 

gây mê hồi sức.

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về y học gia đình,đọc Điện tâm 

đồ.

17h30-20h từ thứ 2 đến thứ 7 hàng 

tuần

Bác sĩ khám bệnh , chữa bệnh nội khoa , gây 

mê hồi sức.

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về y học gia 

đình , đọc Điện tâm đồ.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần tại 

Phòng khám đa khoa quốc tế 

Long Bình



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

19 Lê Đức Thuận

006425/BN-CCHN.

01/2025/QĐ-PKLB-

TB ngày 03/01/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội.

Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng 

quát, siêu âm sản phụ khoa, nội 

soi đường tiêu hóa trên, nội soi 

đường tiêu hóa dưới.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội.

 Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát, siêu 

âm sản phụ khoa, nội soi đường tiêu hóa 

trên, nội soi đường tiêu hóa dưới .

20 Cao Thị Lê

012142/ĐNAI-CCHN

141/QĐ-SYT ngày 

23/01/2024

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Y học gia đình.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ khám Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng đồng. 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học 

gia đình.

7h00-11h30

13h30-16h30,

 từ thứ 2 đến thứ 6 tại Trung 

Tâm Y Tế huyện Vĩnh Cửu

21 Lý Anh Tuấn 0000534/GL-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Bác sĩ khám bệnh , chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

22 Nguyễn Thị Thu 013101/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ

Thứ 2,4,6 hàng tuần

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

23 Nguyễn Ái Phương 000218/LA-GPHN Chuyên khoa Nhi

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

24 Lê Thị Kim Liên 015399/NA-CCHN Khám chữa bệnh Nhi khoa

17 giờ 30 -20 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 

7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Bác sĩ khám chữa bệnh Nhi khoa

25 Đinh Văn Vinh 001537/ ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng xét nghiệm.

Chuyên khoa xét nghiệm.

26
Phạm Hoàng Vân 

Anh
014343/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Chuyên khoa xét nghiệm.



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

27
Nguyễn Đình 

Thắng
010233/ĐNAI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền 

28 Trương Minh Kiệt 014195/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Y sỹ chuyên khoa y học cổ truyền 

29
Nguyễn Nữ Bích 

Hạnh
000638/ ĐNAI-GPHN Hộ sinh 

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Hộ sinh 

30 Lê Trung An 011234/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều Dưỡng Trưởng.

31 Lê Thị Hồng 010885/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng 

32 Hoàng Mỹ Linh 003687/ ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng 



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

33 Lê Thị Trang 011036/ ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng 

34
Dương Thị Thu 

Huyền
012102/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng 

35 Phùng Thị Điệp 004773/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng 

36
Trương Thị Thu 

Thảo
011289/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng 

37 Trần Minh Đức 012173/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng 

38 Đào Thị Hồng Hoa 110667/CCHN-BQP
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

điều dưỡng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng .



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

39 Nguyễn Thị Hương 001820/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Y sỹ đa khoa 

40
Hoàng Thị Kim 

Uyên
006522/CT-CCHN

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 đối với y 

sỹ.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Y sỹ đa khoa 

41 Trần Anh Triết 0001189/PY-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về hình ảnh y học

42 Lê Thị Mỹ Dung 000728/BD-GPHN Điều dưỡng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng

43 Trần Thị Ánh Tuyết 013207/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Kỹ thuật viên xét nghiệm.

(Cử nhân )

44
Vũ Thị Thanh 

Nhàn
000272/LĐ-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Y sỹ y học cổ truyền

45 Trần Thị Tuyết Mai 004543/BRVT-CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp KTV Vật lý trị 

liệu.

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú

46 Vũ Thị Thu 001934/ĐNAI-GPHN Đa khoa

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Y sỹ đa khoa

47
 Phạm Thị Hồng 

Ân
012894/ĐNAI-CCHN

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -phục 

hồi chức năng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài 

giờ theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu -phục hồi chức 

năng

      Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ bù cho bác sỹ và nhân viên y tế đảm bảo thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo Luật Lao Động.

                           

                          

Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc như trên, các Bác sĩ, nhân viên y tế sẽ làm thêm giờ theo sự  phân công của ban giám đốc phòng khám.

                  Đồng Nai, ngày  05 tháng   02  năm 2026

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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